
SBD Họ và tên Số CMND Ngày sinh Giới tính Nơi cư trú Hạng 
1 NGUYỄN HOÀNG ANH 092089002005 25/02/1989 Nam 93 Hoàng Văn Thụ,, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ A2
2 LÊ NGUYỄN THÁI BÌNH 920200124776 26/11/2001 Nam 49/6 Quang Trung,, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ A2

3 PHAN THANH BÌNH 094094000432 08/07/1994 Nam 119 Đường 30-4,, P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng A2

4 LÊ CHÍ CÔNG 366056464 13/07/1994 Nam Tân Hưng, X. Vĩnh Hiệp, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng A2

5 LÊ VĂN CU 086081000065 20/06/1981 Nam 28/8 Kv6,, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ A2

6 NGÔ TẤN ĐẠI 331944398 29/09/2003 Nam Trà Sơn,, X. Hựu Thành, H. Trà Ôn, T. Vĩnh Long A2
7 ĐỖ THÀNH ĐẢM 385492263 12/11/1991 Nam Ninh Thạnh II,, X. Ninh Hòa, H. Hồng Dân, T. Bạc Liêu A2

8 TRẦN VŨ ĐANG 364064334 21/03/2000 Nam X. Trường Long A, H. Châu Thành A, T. Hậu Giang A2
9 NGŨ TIẾN ĐẠT 362480054 13/04/1997 Nam 49A/13A, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ A2
10 ĐẶNG VĨ ĐẠT 092203002318 20/10/2003 Nam 342 Tầm Vu,, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ A2

11 ĐỒNG ĐỨC DŨNG 381469836 24/01/1990 Nam Ấp 1,, X. Trần Hợi, H. Trần Văn Thời, T. Cà Mau A2
12 THÁI DƯƠNG 092203004027 27/05/2003 Nam 97/7 Quang Trung,, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ A2

13 LÂM KHÁNH DUY 381901300 08/12/2000 Nam TT. Sông Đốc, H. Trần Văn Thời, T. Cà Mau A2
14 PHẠM DUY 086204007314 19/01/2004 Nam Vĩnh Thới,, X. Thuận Thới, H. Trà Ôn, T. Vĩnh Long A2
15 TRỊNH NGÂN GIANG 331683599 05/03/1992 Nam Phú Xuân,, X. Phú Thành, H. Trà Ôn, T. Vĩnh Long A2

16 VÕ ĐÔNG GIANG 089075018304 20/12/1975 Nam 108/42/9 CMT8,, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ A2
17 NGUYỄN LONG HẢI 362332831 14/10/1989 Nam 194/21/6A CMT8,, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ A2

18 NGUYỄN NGỌC HIỂN 094203005195 06/07/2003 Nam Ấp 12,, X. Trinh Phú, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng A2
19 LÊ HOÀNG HIỆP 092200001188 07/08/2000 Nam Ấp 1,, X. Thạnh Phú, H. Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ A2

20 LÊ TRỌNG HOÀNG 092202001015 26/06/2002 Nam 199 Nguyễn Văn Cừ,, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ A2
21 LÊ VĂN HUÂN 094068003824 10/12/1968 Nam Khóm 1,, P.1, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng A2
22 LÊ VÕ NHẬT KHOA 092203005594 23/11/2003 Nam 51G5 Đường 3/2,, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ A2

23 LÊ MINH KHÔI 086203009356 11/11/2003 Nam Ấp Hòa An,, X. Nguyễn Văn Thảnh, H. Bình Tân, T. Vĩnh Long A2

24 NGUYỄN TRUNG KIÊN 371691475 26/07/1995 Nam 166B Khu Phố 7, TT. Giồng Riềng, H. Giồng Riềng, T. Kiên Giang A2
25 NGUYỄN ANH KIỆT 352479781 14/08/1998 Nam Hòa Phú 2,, TT. An Châu, H. Châu Thành, T. An Giang A2
26 LÊ TẤN LỘC 087088012475 02/11/1988 Nam An Thuận,, X. Mỹ An Hưng B, H. Lấp Vò, T. Đồng Tháp A2

27 LƯƠNG ĐỨC LONG 341419530 01/01/1988 Nam Ấp 2,, X. An Hòa, H. Tam Nông, T. Đồng Tháp A2
28 MAI MINH MẪN 331668576 22/09/1992 Nam Phú Bình,, X. An Phước, H. Mang Thít, T. Vĩnh Long A2
29 ĐINH HỒNG MINH 362091000 07/02/1986 Nam 86C Đề Thám,, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ A2

30 LÊ HOÀNG MINH 092085005981 04/10/1985 Nam Kv Thới Thạnh,, P. Thới An, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ A2
31 CAO PHƯỚC MINH 089085000042 21/05/1985 Nam 54 Khu Vực 9,, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ A2

32 NGUYỄN NHẬT NAM 092203001352 05/01/2003 Nam 9/8A Mậu Thân,, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ A2
33 TRẦN THỊ KIM NGÂN 334516588 09/04/1990 Nữ Hòa Hảo,, X. Phước Hảo, H. Châu Thành, T. Trà Vinh A2

34 LÊ HOÀNG NGHĨA 381769762 08/04/1995 Nam X. Tam Giang, H. Năm Căn, T. Cà Mau A2

35 LÊ HOÀNG NGỘ 092093003850 09/01/1993 Nam Nhơn Lộc 2,, TT. Phong Điền, H. Phong Điền, TP. Cần Thơ A2
36 PHẠM THỊ BÍCH NHIÊN 092197001604 11/05/1997 Nữ Kv Hòa An A,, P. Thới Hòa, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ A2

37 TẠ AN NINH 365897881 12/07/1991 Nam 187 Mạc Đỉnh Chi,, P. 4, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng A2
38 NGUYỄN HOÀI PHONG 092093011179 21/04/1993 Nam 180B/9 KV Bình Dương,, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ A2
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39 PHẠM VĂN QUỐC 361841948 02/12/1980 Nam 19/13A Trương Định,, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ A2
40 NGUYỄN PHẠM THANH SANG 092091002940 01/01/1991 Nam 43 Trần Văn Khéo,, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ A2

41 BÙI TẤN SANG 335036536 02/03/2003 Nam Bình Hội, X. Huyền Hội, H. Càng Long, T. Trà Vinh A2

42 DANH TẤN TÀI 092203002218 10/03/2003 Nam 12/11/5, Đường 3-2,, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ A2

43 CAO DUY TÂN 334886218 27/10/1995 Nam An Bình,, X. Hòa Tân, H. Cầu Kè, T. Trà Vinh A2

44 NGUYỄN VĂN TẤN 341472872 29/11/1990 Nam Hòa Định,, X. Tân Hòa, H. Lai Vung, T. Đồng Tháp A2
45 PHẠM CHÍ THANH 092203001147 10/11/2003 Nam Lân Thạnh 1,, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ A2

46 NGUYỄN THỊ THẢO 092180003559 07/06/1980 Nữ 34D, Tổ 41, Kv6,, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ A2
47 LÊ THỊNH 046072012742 15/04/1972 Nam 7/9 Lê Hồng Phong,, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ A2
48 TÔ CƯỜNG THỊNH 084094000201 18/02/1994 Nam 21 Khóm 2,, P.3, TP. Trà Vinh, T. Trà Vinh A2

49 CHÂU VẠN THỌ 365918056 16/11/1993 Nam Đắc Thắng,, X. Hồ Đắc Kiện, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng A2
50 NGUYỄN TƯỜNG THÔNG 331591402 02/01/1990 Nam 12/15 Đinh Tiên Hoàng,, P.8, TP. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long A2

51 NGUYỄN VĂN TIẾN 092200007044 28/12/2000 Nam 9/5 KV1 Nguyễn Chí Thanh,, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ A2
52 NGUYỄN HOÀN TOÀN 366121064 25/05/1995 Nam Hòa Mỹ,, TT. Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng A2
53 TRẦN VĂN TOÀN 092095002047 16/01/1995 Nam Ấp Trường Tây,, X. Trường Thành, H. Thới Lai, TP. Cần Thơ A2

54 TRẦN QUỐC TOẢN 092202007193 08/02/2002 Nam 70 Trần Đại Nghĩa,, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ A2
55 MAI HẢI TRIỀU 092074000636 22/06/1974 Nam 108/46 Đường 30-4,, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ A2

56 NGUYỄN HUỲNH TRIỀU 092203004200 13/07/2003 Nam 198/6, Kv2, An Bình,, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ A2
57 HUỲNH MINH TRUNG 092095001239 19/05/1995 Nam Qui Lân 6,, X. Thạnh Quới, H. Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ A2

58 PHẠM VĂN TRƯỜNG 362161401 05/06/1988 Nam Kv2, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ A2
59 LÊ VĂN TÙNG 042089011983 08/08/1989 Nam X. Tân Lâm Hương, H. Thạch Hà, T. Hà Tĩnh A2
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